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MODUN 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

“Tích cực hoá hoạt động học tập của HS nhằm phát huy tính tích cực chủ động của HS trong học tập" là một trong định hướng đổi mới PPDH. Cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học là giúp HS hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. Chú ý tới việc rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là kỹ nãng vận dụng vào thực tiễn, hình thành và phát triển các phẩm chất tư duy độc lập, sáng tạo. DH tạo nên các trạng thái tinh thần, tâm lý tích cực cho người học.
I.  KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC: 

+ Phương pháp dạy học: 

- Có nhiều định nghĩa về PPDH, từ đó có nhiều cách phân loại tập hợp PPDH. Định nghĩa về PPDH của I.Lecne: “PPDH là một hệ thống tác động liên tục của GV nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của HS để HS lĩnh hội vững chắc các thành phần và nội dung GD nhằm đạt được mục tiêu đã định”. 
- Đặc trưng của PPDH là tính hướng đích của nó. PPDH tự nó có chức năng phương tiện. PPDH cũng gắn liền với tính kế hoạch và tính liên tục của hoạt động, hành động, thao tác vì vậy có thể cấu trúc hóa được.

- PPDH có mối quan hệ chặt chẽ với các thành tố của quá trình DH: PP và mục tiêu; PP và nội dung; PP và phương tiện DH; PP và ĐGKQ. Đổi mới PPDH không thể không tính tới những quan hệ này.

+ Phương pháp dạy học tích cực:

 Luật giáo dục, Điều 24.2, đã ghi: “PP GDPT phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS”

   Để đạt được mức độ độc lập, sáng tạo trong nhận thức, giáo viên phải thường xuyên phát huy tính tích cực học tập ở học sinh: nhằm làm chuyển biến vị trí của người học từ thụ động sang chủ động, từ đối tượng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập. Tất cả các phương phương pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của HS đều được coi là PPDH tích cực.

II.  ĐẶC TRƯNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC:

a. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của HS.

b. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

c. Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác.

d. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC:

1. PHƯƠNG PHÁP GỢI MỞ-VẤN ĐÁP

a. Ưu điểm:
-Vấn đáp là cách thức tốt để kích thích tư duy độc lập của học sinh, dạy học sinh cách suy nghĩ đúng đắn, học sinh hiểu nội dung học tập hơn là học vẹt,thuộc lòng.

- Gợi mở vấn đáp giúp lôi cuốn học sinh tham gia vào bài học, làm cho không khí lớp học sôi nổi,sinh động, kích thích hứng thú học tập và lòng tự tin của học sinh, rèn luyện cho học sinh năng lực diễn đạt  sự hiểu biết của mình và hiểu ý diễn đạt của người khác.

-Tạo môi trường để học sinh giúp đỡ nhau trong học tập. Học sinh yếu kém có điều kiện học tập các bạn trong nhóm, có điều kiện tiến bộ trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Giúp giáo viên thu nhận tức thời nhiều thông tin phản hồi từ phía người học, duy trì sự chú ý của học sinh, giúp kiểm soát hành vi của học sinh và lớp học.

b. Nhược điểm:

- Chỉ gợi mở học sinh theo một chủ đề nhất quán nên giáo viên phải công phu.

-Giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi không tốt sẽ dẫn đến tình trạng đặt câu hỏi không rõ mục đích, câu hỏi quá dễ hoặc quá khó, dẫn đến học sinh bị động.

- Khó kiểm soát quá trình học tập của học sinh vì những câu hỏi bất ngờ, tiết học dễ bị lệch hướng do câu hỏi vụn vặt, không nhất quán.

- Khó soạn và xây dựng đáp án cho các câu hỏi mở.

c. Cách sử dụng:

Trước giờ học:

-Bước 1: Xác định mục tiêu bài học và đối tượng dạy học. Xác định các đơn vị kiến thức, kĩ năng cơ bản trong bài học và tìm cách diễn đạt các nội dung này dưới dạng câu hỏi gợi ý, dẫn dắt học sinh.

-Bước 2: Dự kiến nội dung các câu hỏi, hình thức hỏi, thời điểm đặt câu hỏi, trình tự các câu hỏi.Dự kiến các câu trả lời của học sinh, trong đó dự kiến những lỗ hổng về mặt kiến thức cũng như khó khăn, sai lầm phổ biến mà học sinh thường mắc phải. Dự kiến các câu nhận xét hoặc trả lời của giáo viên đối với học sinh.

-Bước 3: Dự kiến những câu hỏi phụ để tùy tình hình từng đối tượng cụ thể mà tiếp tục gợi ý, dẫn dắt học sinh.

Trong giờ học:

-Bước 4: Giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi dự kiến (phù hợp với học sinh) trong tiến trình bài dạy và chú ý thu thập thông tin phản hồi từ phía học sinh.

Sau giờ học:

-Giáo viên chú ý rút kinh nghiệm về tính rõ ràng, chính xác và trật tự logic của hệ thống câu hỏi đã được sử dụng trong giờ dạy. 

2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

a. Khái niệm dạy học giải quyết vấn đề:
Dạy học giải quyết vấn đề: 

- Dạy học giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở lý thuyết nhận thức. Giải quyết vấn đề có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tư duy và nhận thức của con người.Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề“ (Rubinstein). 

- DHGQVĐ là một QĐ DH nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Học sinh được đặt trong một tình huống có vấn đề, thông qua việc giải quyết vấn đề giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. 

b. Ưu điểm:

-Phương pháp này góp phần tích cực vào việc rèn luyện tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cho học sinh. Trên cơ sở sử dụng vốn kiến thức và kinh nghiệm đã có học sinh sẽ xem xét, đánh giá, thấy được vấn đề cần giải quyết.

-Đây là phương pháp phát triển được khả năng tìm tòi, xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong khi phát hiện và giải quyết vấn đề, học sinh sẽ huy động được tri thức và khả năng cá nhân, khả năng hợp tác, trao đổi, thảo luận với bạn bè để tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

- Thông qua việc giải quyết vấn đề, học sinh được lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp nhận thức.

c. Nhược điểm:

-Phương pháp này đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian và công sức, phải có năng lực sư phạm tốt mới suy nghĩ để tạo ra được nhiều tình huống gợi vấn đề và hướng dẫn học sinh tìm tòi để phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Việc tổ chức tiết học hoặc một phần tiết học theo phương pháp này đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn so với các phương pháp thông thường. Theo lecne: “chỉ có một số tri thức và phương pháp hoạt động nhất định, được lựa chọn khéo léo và có cơ sở mới trở thành đối tượng của dạy học nêu vấn đề”.

d. Cách sử dụng:

Khi sử dụng PP này, lớp học được chia thành những nhóm từ 4 đến 6 người. Tùy mục đích sư phạm và yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định, được duy trì ổn định trong cả tiết học hoặc thay đổi theo từng hoạt động, từng phần của tiết học, các nhóm được giao cùng nhiệm vụ hoặc được giao các nhiệm vụ khác nhau.

Cấu tạo của một hoạt động theo nhóm có thể là như sau:

Bước 1: Làm việc chung cả lớp

-Giáo viên giới thiệu chủ đề thảo luận hoặc nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức.

-Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm, quy định thời gian và phân công vị trí làm việc cho các nhóm.

- Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm ( nếu cần).

 Bước 2: Làm việc theo nhóm

-Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập.

- Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm.

- Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.

Bước 3: Thảo luận, tổng hợp trước toàn lớp

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

- Các nhóm khác quan sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận và bổ sung ý kiến.

- Giáo viên tổng kết và nhận xét, đặt vấn đề cho bài tiếp theo hoặc vấn đề tiếp theo.

e. Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp này:
· Tri thức và kĩ năng HS thu được trong quá trình PH&GQVĐ sẽ giúp hình thành những cấu trúc đặc biệt của tư duy. Nhờ những tri thức đó, tất cả những tri thức khác sẽ được chủ thể chỉnh đốn lại, cấu trúc lại. 

· Tỉ trọng các vấn đề người học PH & GQVĐ so với chương trình tuỳ thuộc vào đặc điểm của môn học, vào đối tượng HS và hoàn cảnh cụ thể. Không nên yêu cầu HS tự khám phá tất các các tri thức qui định trong chương trình.

· Cho HS PH & GQVĐ đối với một bộ phận nội dung học tập, có thể có sự giúp đỡ của GV với mức độ nhiều ít khác nhau. HS được học không chỉ kết quả mà điều quan trọng hơn là cả quá trình PH & GQVĐ.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG NHÓM NHỎ:

a. Quy trình thực hiện :
Bước 1: Làm việc chung cả lớp:

- Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức

- Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm

- Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm.

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập

- Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm

- Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.

Bước 3: Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp

- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả

- Thảo luận chung. GV tổng kết, đặt vấn đề cho bài tiếp theo hoặc vấn đề tiếp theo

 b. Một số lưu ý:

- Chỉ những hoạt động đòi hỏi sự phối hợp của các cá nhân để nhiệm vụ hoàn thành nhanh chóng hõn, hiệu quả hõn hoạt động cá nhân mới nên sử dụng phýõng pháp này.

- Tạo điều kiện để các nhóm tự đánh giá lẫn nhau hoặc cả lớp cùng đánh giá. 

- Không nên lạm dụng hoạt động nhóm và cần đề phòng xu hýớng hình thức (tránh lối suy nghĩ: đổi mới PPDH là phải sử dụng hoạt động nhóm). 

- Tuỳ theo từng nhiệm vụ học tập mà sử dụng hình thức HS làm việc cá nhân hoặc hoạt

động nhóm cho phù hợp. 

4. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC QUAN:

a. Ưu điểm:

- Là một trong những nguyên tắc cơ bản của lí luận dạy học nhằm tạo cho học sinh những biểu tượng và hình thành các khái niệm trên cơ sở trực tiếp quan sát hiện vật đang học hay đồ dùng trực quan minh họa sự vật. Đồ dùng trực quan là chỗ dựa để hiểu sâu sắc bản chất kiến thức, là phương tiện có hiệu lực để hình thành các khái niệm, giúp học sinh nắm vững các quy luật của sự phát triển xã hội.

- Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử. Hình ảnh được giữ lại đặc biệt vững chắc trong trí nhớ là hình ảnh chúng ta thu nhận được bằng trực quan. Vì vậy cùng với việc góp phần tạo biểu tượng và hình thành khái niêm lịch sử, đồ dùng trực quan còn phát triển khả năng quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ của học sinh.

b. Nhược điểm:

- Phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian, giáo viên cần tính toán kĩ để phù hợp với thời lượng đã quy định.

- Nếu sử dụng đồ dùng trực quan không khéo sẽ làm phân tán chú ý của học sinh, dẫn đến học sinh không lĩnh hội được những nội dung chính của bài học.

- Khi sử dụng đồ dùng trực quan, đặc biệt là khi quan sát tranh ảnh, các phim điện ảnh, phim video, nếu giáo viên không định hướng cho học sinh quan sát sẽ dễ dẫn đến tình trạng học sinh sa đà vào những chi tiết nhỏ lẻ, không quan trọng.

c. Quy trình thực hiện 

- GV treo những đồ dùng trực quan hoặc giới thiệu về các vật dụng thí nghiệm, các thiết bị kỹ thuật…Nêu yêu cầu định hướng cho sự quan sát của HS.

- GV trình bày các nội dung trong lược đồ, sơ đồ, bản đồ… tiến hành làm thí nghiệm, trình chiếu các thiết bị kỹ thuật, phim đèn chiếu, phim điện ảnh…

- Yêu cầu HS trình bày lại, giải thích nội dung sơ đồ, biểu đồ, trình bày những gì thu nhận được qua thí nghiệm hoặc qua những phương tiện kỹ thuật, phim đèn chiếu, phim điện ảnh.

- Từ những chi tiết, thông tin HS thu được từ phương tiện trực quan, GV nêu câu hỏi yêu cầu HS rút ra kết luận khái quát về vấn đề mà phương tiện trực quan cần chuyển tải. 

b. Một số lưu ý khi sử dụng PP trực quan:

Phải căn cứ vào nội dung, yêu cầu GD của bài học để lựa chọn đồ dùng trực quan tương ứng thích hợp. 

- Có PP thích hợp đối với việc sử dụng mỗi loại đồ dùng trực quan. 

- HS phải quan sát đầy đủ đồ dùng trực quan. Phát huy tính tích cực của HS khi sử dụng đồ dùng trực quan.

- Đảm bảo kết hợp lời nói sinh động với việc trình bày các đồ dùng trực quan.

- Tuỳ theo yêu cầu của bài học và loại hình đồ dùng trực quan mà có các cách sử dụng khác nhau. 

- Cần xác định đúng thời điểm để đưa đồ dùng trực quan.  

- Sử dụng các đồ dùng trực quan cần theo một quy trình hợp lí. Cần chuẩn bị câu hỏi/ hệ thống câu hỏi dẫn dắt HS quan sát và tự khai thác kiến thức.

5.  PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP VÀ THỰC HÀNH:

a. Ưu điểm:

-Đây là phương pháp có hiệu quả để mở rộng sự liên tưởng và phát triển các kĩ năng.

- Luyện tập và thực hành có hiệu quả trong việc củng cố trí nhớ, tinh lọc và trau chuốt các kĩ năng đã học, tạo cơ sở cho việc xây dựng kĩ năng nhận thức ở mức cao hơn.

- Đây là phương pháp dễ thực hiện và được thực hiện trong hầu hết các giờ học như Toán, Thể dục, Âm nhạc, Công nghệ,…

b. Nhược điểm:

-Luyện tập và thực hành có xu hướng làm cho học sinh nhàm chán nếu giáo viên không nêu mục đích một cách rõ ràng và có sự khuyến khích cao. Dễ tạo tâm lí phụ thuộc vào mẫu, hạn chế sự sáng tạo.

- Do bản chất của việc nhắc đi nhắc lại  nên học sinh khó có thể đạt được sự lanh lợi và tập trung, dễ tạo nên sự học vẹt, đặc biệt là khi chưa xây dựng được sự hiểu biết ban đầu đầy đủ.

c. Qui trình :

Bước 1: Xác định tài liệu cho luyện tập và thực hành

- Bước này bao gồm việc tập trung chú ý của học sinh về một kĩ năng cụ thể hoặc những sự kiện cần luyện tập hoặc thực hành.

Bước 2: Giới thiệu mô hình luyện tập hoặc thực hành

-Khuôn mẫu để học sinh bắt chước hoặc làm theo giáo viên giới thiệu, có thể thông qua ví dụ cụ thể.

Bước 3: Thực hành hoặc luyện tập sơ bộ

-Học sinh tìm hiểu về tài liệu để luyện tập hoặc thực hành. Học sinh có thể tự thử kĩ năng của mình và có thể đặt câu hỏi về các kĩ năng đó. Việc nhắc lại sơ bộ có thể  được tiến hành trong hoạt động của cả lớp với sự hướng dẫn của giáo viên. Nếu luyện tập hay thực hành một kĩ năng tự động thì mỗi bước cần có lời chỉ dẫn cụ thể. Bài tập loại này cần được tiếp tục cho tới khi nào học sinh biết chính xác mình phải làm gì và nhận biết rõ mức độ hoàn thành mà các em cần đạt được.

Bước 4: Thực hành đa dạng

- Giáo viên đưa ra các bài tập đòi hỏi học sinh phải sử dụng nhiều kiến thức, định lí, công thức,…Các bài tập càng đa dạng thì học sinh càng có cơ hội rèn luyện kĩ năng, vận dụng các kiến thức khác nhau để giải quyết nhiệm vụ đặt ra.

Bước 5: Bài tập cá nhân

-Học sinh có thể luyện tập, thực hành  những bài tập có trong sách giáo khoa hoặc sách bài tập hoặc các bài tập tham khảo khác nhằm phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề và rèn luyện tư duy.

d. Một số lưu ý khi sử dụng PP luyện tập, thực hành:

· Các bài tập luyện tập được nhắc đi nhắc lại ngày càng khắt khe hơn, nhanh hơn và áp lực lên HS cũng mạnh hơn. Tuy nhiên áp lực không nên quá cao mà chỉ vừa đủ để khuyến khích HS làm bài chịu khó hơn. 

· Thời gian cho luyện tập, thực hành cũng không nên kéo dài quá dễ gây nên sự nhạt nhẽo và nhàm chán. 

· Cần thiết kế các bài tập có sự phân hoá để khuyến khích mọi đối tượng HS. 

· Có thể tổ chức các hoạt động luyện tập, thực hành thông qua nhiều hoạt động khác nhau, kể cả việc tổ chức thành các trò chơi học tập.

6. PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI:

a. Ưu điểm:

- học sinh hứng thú học tập, học được nhiều điều bổ ích gắn với môn học, bài học và có thể nhớ bài lâu hơn

      b. Nhược điểm:

      -lớp ổn ào, trò chơi nếu thiết kế không tốt không có tác dụng dạy học, tốn thời gian thiết kế, chuẩn bị, không   đủ thời gian cho bài học

      c. Qui trình PP trò chơi:

Bước 1: lựa chọn trò chơi, chuẩn bị phương tiện, điều kiện cần thiết

Bước 2: phổ biến luật chơi

Bước 3: chơi thử (nếu cần)

Bước 4: học sinh tiến hành chơi

Bước 5: rút kinh nghiệm, đánh giá

d. Một số lưu ý khi sử dụng PP trò chơi:
- Trò chơi học tập phải có mục đích rõ ràng. Nội dung trò chơi phải gắn với kiến thức môn học, bài học, đối tượng HS. Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phù hợp với chủ đề bài học, với HS, với điều kiện của lớp học.

- Cần có sự chuẩn bị tốt, mọi HS đều hiểu trò chơi và tham gia dễ dàng. 

- Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi. Không lạm dụng quá nhiều kiến thức và thời lượng bài học.

- Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để không gây nhàm chán cho HS.

IV. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:

· Kĩ thuật động não

· Kĩ thuật mảnh ghép

· Kĩ thuật khăn phủ bàn

· Kĩ thuật dùng sơ đồ tư duy

V. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC PP- KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
- GV phải có tri thức bộ môn sâu rộng, lành nghề, đầu tư nhiều công sức và thời gian ...

- HS phải dần dần có được những phẩm chất, năng lực, thói quen thích ứng với các PPDH tích cực 

- Chương trình và SGK tạo điều kiện cho thầy trò tổ chức HĐ học tập tích cực

- Phương tiện thiết bị phù hợp. Hình thức tổ chức linh hoạt 

- Việc đánh giá HS phải phát huy trí thông minh sáng tạo của HS, khuyến khích vận dụng KT-KN vào thực tiễn.

Đổi mới PPDH thực chất không phải là sự thay thế các PPDH cũ bằng một loạt các PPDH mới. Về mặt bản chất, đổi mới PPDH là đổi mới cách tiến hành các phương pháp, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học. Như vậy, Phương pháp dạy học tích cực là một trong những nội dung cần thiết và mang tính thời đại mà mỗi người giáo viên cần phải quan tâm và thực hiện thật tốt mang lại kết quả cao trong sự nghiệp giảng dạy của mình.
MODUN 22: SỬ  DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌC

Tăng cường sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại và vận dụng các phần mềm hỗ trợ DH cũng là một trong định hướng đổi mới PPDH.Sử dụng phương tiện kĩ thuật để chuyển tải nội dung kiến thức thực sự sẽ mang lại hiệu quả cao nếu người dạy sử dụng nó theo đúng quy tắc sư phạm trong sử dụng phương tiện dạy học, đồng thời tạo sự sinh động cho tiết học, sự hứng thú và tính tích cực ở người học. 
I. KHÁI NIỆM PHẦN MỀM DẠY HỌC:

· Phần mềm dạy học (hay phần mềm giáo dục) là phần mềm máy tính có nhiệm vụ chính là hỗ trợ dạy học hoặc tự học.

· Các phần mềm hỗ trợ dạy học ở lớp Một loại phần mềm giáo dục sau này được thiết kế để sử dụng trong lớp học. Điển hình là các phần mềm được chiếu lên một bảng trắng lớn ở trước lớp và chạy đồng thời trên màn hình các máy tính khác trong phòng. Trong khi giáo viên thường chọn sử dụng phần mềm giáo dục từ các loại khác trong hệ thống IT, một loại phần mềm giáo dục đã phát triển nhanh được mong đợi sẽ trợ giúp việc giảng dạy tại lớp học. Các chức năng của phần mềm thường rất chuyên dụng và do rất nhiều hãng sản xuất, bao gồm các nhà xuất bản sách giáo dục. The schoolzone.co.uk Guide to Digital Resources, 5th ed. (2005) là một tài liệu hướng dẫn đầy đủ về 500 sản phẩm được lựa chọn và giới thiệu, được phân loại theo môn học của hệ thống các trường UK.

· Các phần mềm tham khảo Nhiều nhà xuất bản từ điển và sách giáo khoa đã sản xuất thêm các phần mềm tham khảo cho dạy học từ giữa những năm 1990. Để tham gia vào thị trường phần phền tham khảo, họ thành lập các công ty và sản xuất các phần mền, điển hình là Microsoft. Phần mềm tham khảo thương mại đầu tiên được xuất bản ở dạng CD-ROM, thường xuyên được bổ sung thêm các nội dung multimedia, chứa những file nén âm thanh và hình ảnh. Các sản phẩm gần đây sử dụng công nghệ internet, bổ sung thêm cho các sản phẩn CD-ROM, dần dần chúng thay thế hoàn toàn CD-ROM. Wikipedia và các thành phần của nó (như là Wiktionary) đã tiến thành một định hướng mới về phần mềm tham khảo giáo dục. Trước tiên, sách giáo khoa và từ điển được biên soạn nội dung dựa vào các nhóm chuyên gia được mời. Khái niệm Wiki cho phép phát triển sự cộng tác các việc tham khảo qua việc mở rộng sự cộng tác của các nhà chuyên gia và không chuyên.

· Các trò chơi có giá trị dạy học Các trò chơi này ban đầu được xây dựng cho người lớn hoặc trẻ lớn và các nhà phát triển chúng không quan tâm đến tiềm năng ứng dụng của chúng trong dạy học. Sự không quan tâm đến mục đích giáo dục không phải theo nghĩa các phần mềm giải trí mang tính giáo dục. Tuy thế, nhiều trò chơi được đón nhận nồng nhiệt trong một số phạm vi giáo dục và thậm chí là trong việc giảng dạy văn học. Điển hình, một số giá trị giáo dục ở việc mô phỏng các thời kỳ xã hội, lịch sử, kinh tế. Trò chơi City-building như là một loạt SimCity (1989-2003),  Caesar I-IV (1993 – 2006 với nhiều sản phẩm phụ) và trò chơi Civilization (1991-2005)

II. CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC CHUNG:

Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, bên cạnh đó là giá thành của các thiết bị, 
máy    móc giảm đáng kể, giáo viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều phần mềm dạy học. Có thể kể đến 
một số các phần mềm thông dụng mà giáo viên bộ môn nào cũng có thể sử dụng trong quá trình soạn thảo 
nội dung dạy học của mình.

1. POWERPOINT
     Thời gian gần đây, việc thiết kế bài giảng với sự hỗ trợ của máy tính đang là vấn đề quan tâm của nhiều   
giáo viên. Có rất nhiều phần mềm máy tính hỗ trợ thiết kế chuyên nghiệp như Articulate, Violet, Director, 
Flash... Tuy nhiên, đa số giáo viên thích dùng PowerPoint hơn vì dễ sử dụng và có sẵn trong bộ phần mềm 
Microsoft Office. Với PowerPoint, giáo viên có thể sử dụng các hiệu ứng (effect), hoạt cảnh (animation) 
cùng các thành phần multimedia như hình ảnh, âm thanh, siêu liên kết (hyperlink), video
2. TOTAL VIDEO CONVERTER 3.61

Hiện nay có nhiều phần mềm chuyển đổi định dạng cho các file âm thanh và video được download từ 
Internet, nhưng Total Video Converter là chương trình được nhiều người dùng vì dễ sử dụng. Ngoài chức 
năng chuyển đổi định dạng file, Total Video Converter còn có thể tạo Slide Show có ảnh kèm theo nhạc 
và ghi file audio ra đĩa.

3. SOUND FORGE AUDIO STUDIO 8.0

Với những thao tác đơn giản như sao chép, cắt, dán, chèn… phần mềm Sound Forge Audio Studio giúp dễ 
dàng thực hiện các công việc:

4. INTERNET DOWNLOAD MANAGER 5.19

Internet Download Manager là phần mềm thương mại, Internet Download Manager (IDM) là chương trình 
quản lý và tăng tốc download được sử dụng khá thông dụng hiện nay.Ưu điểm đáng kể nhất của IDM là 
chương trình sẽ tự động bắt link download trên các website chia sẻ video.

5. WINRAR 3.90

WinRAR là phần mềm thương mại. WinRAR là một trình quản lý lưu trữ mạnh mẽ. Nó có thể sao lưu dữ 
liệu của bạn và giảm kích cỡ các file đính kèm theo email, giải nén các file RAR, ZIP và các file khác 
download từ internet và tạo các file lưu trữ ở dạng RAR và ZIP. WinRAR cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ cho 
các file lưu trữ dạng RAR và ZIP archives và có thể giản nén các file lưu trữ CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, 
ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z. Bản  WinRAR 3.90 Final có thể nén ổn định và tương thích với 
Windows 7 tốt hơn.

6. WINDOWS MOVIE MAKER 2.1

Windows Movie Maker là chương trình biên tập phim, nhạc và hình ảnh. Chương trình được tích hợp sẵn 
trong trong các phiên bản Windows XP. Tuy đây không phải là chương trình biên tập chuyên nghiệp 
nhưng nó cũng đủ mạnh và có thể đáp ứng khá đầy đủ cho người dùng không chuyên. Chương trình sẽ 
báo lỗi khi driver âm thanh của máy tính chưa được cài đặt.

7. ADOBE PRESENTER 7: TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH CHO MICROSOFT POWERPOINT
Hiện nay, giáo viên đã rất quen với việc soạn thảo bài trình chiếu bằng Powerpoint. Từ tập tin Powerpoint 
đã có, để tạo hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning theo cuộc thi do Bộ GD&ĐT phát động, chỉ cần cài đặt bổ 
sung phần mềm Adobe Presenter và thực hiện thêm một số thao tác đơn giản.Adobe Presenter giúp 
chuyển đổi các bài trình chiếu Powerpoint sang dạng tương tác multimedia, có lời thuyết minh, có câu hỏi 
tương tác, khảo sát, mô phỏng ... Điều khẳng định là Adobe Presenter tạo ra bài giảng điện tử tương thích 
với chuẩn quốc tế như SCORM 2004 - đây cũng là yêu cầu trong cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử. 
Chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa Powerpoint khi có và không có Adobe Presenter.

8. PHẦN MỀM LECTUREMAKER 2.0: của hãng Daulsoft - Hàn Quốc. 

            Đây là phần mềm tạo bài giảng điện tử, trực quan, thân thiện và dễ dùng. Phần mềm có các chức năng 

tương  
tự phần mềm PowerPoint và có một số điểm mạnh hơn như cho phép đưa vào file Flash, PDF, 

PowerPoint, website, ..., xuất ra nhiều định dạng EXE, SCORM, web, tạo trắc nghiệm,...Phần mềm được 
Cục Công nghệ thông tin - Bộ GD&ĐT Việt Nam khuyến khích sử dụng để tạo ra các bài giảng điện tử 
đúng chuẩn quốc tế.

9. PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO CHUẨN SCORM MICROSOFT LCDSV
Phần mềm miễn phí Microsoft LCDSV (Learning Content Development System - Communivity V. Phần 
mềm thiết kế bài giảng điện tử e-Learning theo chuẩn SCORM. Đây là một trong những phần mềm mà 
Cục CNTT - Bộ GD&ĐT đề nghị các trường sử dụng thay cho các bài trình chiếu bằng PowerPoint. Mặc 
dù, phần mềm này được cung cấp miễn phí, nhưng người dùng phải trải qua khá nhiều bước đăng ký rắc 
rối, nên CENTEA đã tải về để hỗ trợ quý Thầy Cô. CENTEA sẽ có những bài viết hướng dẫn sử dụng 
phần mềm này trong thời gian tới. Dung lượng phần mềm: 42MB

10.  EXELEARNING – TẠO BÀI GIẢNG TRÊN MẠNG - PHIÊN BẢN 1.02
Chương trình miễn phí, giúp tạo các bài giảng, bài trắc nghiệm trên mạng. Các bài giảng có thể chèn 
thêm các đoạn phim, hình ảnh, âm thanh, file Flash để sinh động và lôi cuốn học sinh. Sau khi tải về, Quý 
Thầy Cô và các bạn giải nén file zip, sau đó nhấp đôi trên file exe để chạy chương trình. Chương trình 
không cần cài đặt exelearning.org/
11.  IMINDMAP 5 – PHẦN MỀM VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY TUYỆT VỜI
Tác giả của sơ đồ tư duy là Tony Buzan vừa giới thiệu phiên bản mới của iMindMap với tính năng tuyệt 
vời là 3D. Nó rất hữu ích khi hoc tập hơn hẳn so với iMindMap 4

Links : iMindMap 5.2 trial version   http://www.mediafire.com/?y2cfbsz87rau19w
Trước khi chạy file Crack copy file msvcr71.dllvào C:\windows\System32   Tải File msvcr71.dll
Crack : http://www.mediafire.com/?4k99s54eikkfo12
III. CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC THEO MÔN HỌC:

1. ANH: Tiếng Anh Hoa Mặt Trời 
Phần mềm Tiếng Anh 6 – 7 – 8 – 9 được các chuyên viên tiếng Anh thuộc Sở Giáo Dục, Phòng Giáo Dục trên toàn quốc đánh giá đây là phần mềm có nội dung rất da đạng và phong phú. Phần mềm đã được nhiều trường dùng làm công cụ hỗ trợ giảng dạy ngay tại lớp. Phần mềm cũng được các giáo viên trên toàn quốc khuyến khích học sinh sử dụng tại nhà để bổ trợ cho việc học tốt môn Tiếng Anh của mình.
Download Tiếng Anh Hoa Mặt Trời lớp 6: http://www.mediafire.com/?sw7abzcsnwudw

Download Tiếng Anh Hoa Mặt Trời lớp 7: http://www.mediafire.com/?u4hibe484kazz

Download Tiếng Anh Hoa Mặt Trời lớp 8: http://www.mediafire.com/?6cb2kodthnpi1

Download Tiếng Anh Hoa Mặt Trời lớp 9: http://www.mediafire.com/?dccwnl099yy1z
CD-Rom từ điển Longman exam: có các bài tập giúp người học ôn luyện các kì thi tiếng anh quốc tế như TOIEC, TOEFL, IELS, FCE, CAE. Các bài tập có hình thức giống như các bài kiểm tra thật, có kèm theo đáp án tiện lợi cho việc tự học. Các bài tập Writing còn có các bài viết mẫu để người học tham khảo.

2. TOÁN:

Chương trình: Bảng tính lượng giác - Bảng chuyển đổi thang nhiệt độ: Thầy Nguyễn Mạnh: manhnguyen28@yahoo.com.vn hoặc manhhieu90@gmail.com
Phần mềm Sketpad 4.07 : Phần mềm The Geometer's Sketchpad là một trong số các phần mềm hỗ trợ toán học nổi tiếng trên thế giới với đặc điểm tạo ra các mô hình động có tính tương tác cao, dễ dàng thao tác. 

Phần mềm Công thức Toán Math Type 6.0: Với phiên bản mới, nhiều tính năng đã được cải tiến, cách gõ công thức trực quan hơn, dễ dàng sửa đổi các công thức, trang bị thêm danh sách viết tắt của các ký tự đặc biệt, ... 

3. LÝ:

PHẦN MỀM PAKMA đã được Việt hóa từ phiên bản tiếng Đức. Đây là phần mềm có các chức năng sau: đo các đại lượng trong thí nghiệm Vật lý, mô phỏng các quá trình, hiện tượng Vật lý, phân tích số liệu đo được từ thực nghiệm, tạo các hình ảnh chuyển động

4. HÓA: 
Chemwin: Chương trình nhỏ, gọn dễ dàng tạo các công thức hóa học, có phần hướng dẫn sử dụng khá dễ hiểu bằng tiếng anh, đây là chương trình có giảng dạy chính thức trong chương trình đào tạo. 

 Rasmol : Chương trình xem các công thức cấu tạo dạng 3D, bạn có thể xoay ở mọi vị trí để nhìn các góc độ khác nhau và có thể xuất ra khung ảnh đang nhìn ở dạng GIF, BMP, PCX . 

C.I.S Database: Đây có chứa một số thông tin bổ ích cho các bạn về phổ IR, NMR, MS của một số chất hữu cơ thường gặp, có thêm một số thông tin thêm về mỗi chất ví dụ: màu sắc,trạng thái, chất độc, chất dễ cháy, .... Titration: là một chương trình rất nhỏ dùng xem biểu đồ biểu diễn quá trình chuẩn độ acid - base, chuẩn độ một số chất khác ... 

IV. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌC

1. Phần mềm English Test. Ưu điểm của phần mềm này có khoảng 3000 câu hỏi trong ngân hàng, thứ tự các câu hỏi, câu trả lời luôn được đảo ngẫu nhiên mỗi lần bạn chọn đề. Ngân hàng câu hỏi được phân loại theo nhiều chủ đề khác nhau như giới từ, quan hệ sở hữu, chia động từ, thành ngữ ...Bạn có thể chọn cách làm bài test với từng loại chủ đề hoặc làm đề tổng hợp với tất cả chủ đề. Bạn cũng có thể thêm, bớt câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi. Đối với câu hỏi khó sẽ có lời giải thích khi bạn kết thúc bài làm giúp bạn ôn tập được ngữ pháp. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm English Test tại http://www.esnips.com/web/qhaisoft.
Yêu cầu máy bạn phải cài .Net Framework 1.1 trở lên tải tại www.microsoft.com.

2. Phần mềm English Test by Music 2.0
ETM là phần mềm giúp rèn luyện khả năng nghe và viết ngoại ngữ thông qua các bài hát, nhờ đó làm cho việc học ngoại ngữ không còn trở nên nhàm chán. Bạn có thể tải phần mềm này tại 
http://www.echip.com.vn Yêu cầu máy bạn phải cài .Net Framework 2.0 trở lên tải tại www.microsoft.com.

3. Chúng ta cũng có thể tải một số phần mềm trắc nghiệm miễn phí tại các website khác như: www.hpvietnam.com.vn, www.conghung.com,...

Phần mềm Dạy học là những phương tiện hiện đại hỗ trợ GV chuyển tải nội dung một cách hiệu quả cao. Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ DH vì thế chúng ta cần phải biết cách linh động kết hợp chúng khi cần thiết, vận dụng cho phù hợp từng đối tượng HS và từng đơn vị bài học. GV cần tránh việc lạm dụng trình chiếu quá mức, sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại nhiều nhưng không phù hợp nội dung kiến thức cũng như yêu cầu và mục tiêu bài dạy.

MODUN 24: KỸ THUẬT KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC

Kiểm tra và đánh giá là khâu cuối cùng của quá trình dạy học nhưng không kém phần quan trọng vì nó góp phần điều chỉnh nội dung và PPDH phù hợp theo từng đối tượng, yêu cầu và mục tiêu giáo dục đề ra. Đổi mới PPDH đòi hỏi thay đổi trong kỹ thuật kiểm tra và đánh giá trong dạy học.

I. KỸ THUẬT BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
 Để biên soạn một đề kiểm tra, người ra đề cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1.Xác định mục đích của đề kiểm tra
 Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh nên người biên soạn đề kiểm `tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp.

Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra
Đề kiểm tra có các hình thức sau:

1)    Đề kiểm tra tự luận;

2)    Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan;

3)    Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. Trong trường hợp này nên ra đề riêng cho phần tự luận và phần trắc nghiệm khách quan độc lập với nhau. Như vậy, xét cho cùng đề kiểm tra có hai hình thức cơ bản tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học sinh chính xác hơn. Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên cho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, thu bài rồi mới cho học sinh làm phần tự luận.

Bước 3.  Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra)

 Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao).

 Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.

Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.

Dưới đây là một số dạng tổng quát của khung ma trận đề kiểm tra:

Dạng 1: KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)
Môn: ………………..Lớp:……………

(Thời gian kiểm tra: …….phút )

	Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
	Nhận biết
(cấp độ 1)
	Thông hiểu
(cấp độ 2)
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
(cấp độ 3)
	Cấp độ cao
(cấp độ 4)
	

	Chủ đề 1
 
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	 

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
… điểm=…% 

	Chủ đề 2
 
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	 

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
… điểm=…% 

	Chủ đề n
 
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	 

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
… điểm=…% 

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu

Số điểm

%
	Số câu

Số điểm

%
	Số câu

Số điểm

%
	Số câu

Số điểm


 
Dạng 2: KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
Môn: ………………..Lớp:…………… (Thời gian kiểm tra: …….phút )

	Tên Chủ đề
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
(cấp độ 1)
	Thông hiểu
(cấp độ 2)
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
(cấp độ 3)
	Cấp độ cao
(cấp độ 4)
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1 
 
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	 

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
… điểm=…% 

	Chủ đề 2
 
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	 

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
… điểm=…% 

	Chủ đề n
 
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
	 

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
… điểm=…% 

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %
	Số câu

Số điểm

%
	Số câu

Số điểm

%
	Số câu

Số điểm

%
	Số câu

Số điểm


 

Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
 Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: mỗi câu hỏi chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm; số lượng câu hỏi và tổng số câu hỏi do ma trận đề quy định.

 Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi thoả mãn các yêu cầu sau: (ở đây trình bày 2 loại câu hỏi thường dùng nhiều trong các đề kiểm tra)

  a. Các yêu cầu đối với câu hỏi có nhiều lựa chọn.

1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình;

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể;

4) Không trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa;

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh;

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững kiến thức;

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của học sinh;

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi khác trong bài kiểm tra;

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn;

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất;

11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không có phương án nào đúng”.

b. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận

 1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình;

 2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;

 3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới;

 4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo;

 5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện yêu cầu đó;

 6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh;

 7) Yêu cầu học sinh phải am hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin;

 8) Ngôn ngữ sử dụng câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu của cán bộ ra đề đến học sinh;

 9) Khi viết câu hỏi nên chú ý các vấn đề: Độ dài của bài làm (câu trả lời); Mục đích bài kiểm tra; Thời gian để viết bài kiểm tra; Các tiêu chí cần đạt.

10) Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu quan điểm và chứng minh cho quan điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của học sinh sẽ được đánh giá dựa trên những lập luận logic mà học sinh đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ quan điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan điểm đó.

Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm
 Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu:

- Nội dung: khoa học và chính xác;

- Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu;

- Phù hợp với ma trận đề kiểm tra, làm nổi bật sự mô tả mỗi tiêu chí trong bảng ma trận mà tốt nhất là mô tả mức độ hoàn thành công việc của học sinh sẽ tương ứng với điểm số mà họ đạt được.

Cách tính điểm
a. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 
Cách 1: Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi.

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi thì mỗi câu hỏi được 0,25 điểm.

Lưu ý: cách tính này không phân biệt vị thế câu hỏi ở các bậc tư duy khác nhau.

Cách 2: Tổng số điểm của đề kiểm tra bằng tổng số câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, mỗi câu trả lời sai được 0 điểm.

Sau đó qui điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức:

	, trong đó
	+ X là số điểm đạt được của HS;

+ Xmax là tổng số điểm của đề.


Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, một học sinh  làm được 32 điểm thì qui về thang điểm 10 là:  10x 38: 40 =  8 điểm.

Lưu ý: cách tính này không phân biệt vị thế câu hỏi ở các bậc tư duy khác nhau. Để khắc phục hạn chế này thì có thể cho điểm theo bậc tư duy: mỗi câu ở bậc nhận biết đạt 0,1 điểm; mỗi câu ở bậc thông hiểu đạt 0,15 điểm; mỗi câu ở bậc vận dụng đạt 0,2 điểm.

b. Đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan
Cách 1: Điểm toàn bài là 10 điểm. Phân phối điểm cho mỗi phần TL, TNKQ theo nguyên tắc: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ có số điểm bằng nhau.

Ví dụ: Nếu đề dành 30% thời gian cho TNKQ và 70% thời gian dành cho TL thì điểm cho từng phần lần lượt là 3 điểm và 7 điểm. Nếu có 12 câu TNKQ thì mỗi câu trả lời đúng sẽ được điểm.

Cách 2: Điểm toàn bài bằng tổng điểm của hai phần. Phân phối điểm cho mỗi phần theo nguyên tắc: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ trả lời đúng được 1 điểm, sai được 0 điểm.

Khi đó cho điểm của phần TNKQ trước rồi tính điểm của phần TL theo công thức sau:

	 

,  trong đó
	+ XTN  là điểm của phần TNKQ;

+ XTL là điểm của phần TL;

+ TTL là số thời gian dành cho việc trả lời phần TL.

+  TTN  là số thời gian dành cho việc trả lời phần TNKQ.


Chuyển đổi điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức:

	, trong đó
	+ X là số điểm đạt được của HS;

+ Xmax là tổng số điểm của đề.


Ví dụ: Nếu ma trận đề dành 40% thời gian cho TNKQ và 60% thời gian dành cho TL và có 12 câu TNKQ thì điểm của phần TNKQ là 12; điểm của phần tự luận là:  . Điểm của toàn bài là: 12 + 18 = 30. Nếu một học sinh đạt được 27 điểm thì qui về thang điểm 10 là:  điểm.

c. Đề kiểm tra tự luận
Cách tính điểm tuân thủ chặt chẽ các bước từ B3 đến B5 phần Thiết lập ma trận đề kiểm tra, khuyến khích giáo viên sử dụng kĩ thuật Rubric trong việc tính điểm và chấm bài tự luận.

Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
 Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm các bước sau:

            1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện những  sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác.

            2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không?

            3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện).

            4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm.

 II. KỸ THUẬT KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC

Kiểm tra đánh giá được hiểu là sự theo dõi, tác động của người kiểm tra đối với người học nhằm thu những thông tin cần thiết để đánh giá. “Đánh giá có nghĩa là xem xét mức độ phù hợp của một tập hợp các thông tin thu được 

với một tập hợp các tiêu chí thích hợp của mục tiêu đã xác định nhằm đưa ra quyết định theo một mục đích nào đó. Gắn liền với khái niệm đánh giá, một số tác giả còn đề cập đến các khái niệm “đo” “lượng giá”.

+ Đo, theo định nghĩa của J.P.Guilford, là gắn một đối tượng hoặc một biến cố theo một qui tắc được chấp nhận một cách logíc.

Sự đo liên quan đến dụng cụ đo, một dụng cụ đo có 3 tính chất cơ bản:

- Độ giá trị, đó là khả năng của dụng cụ đo cho giá trị thực của đại lượng được đo. Độ trung thực, đó là khả năng luôn luôn cung cấp cùng một giá trị của cùng một đại lượng đo với cùng dụng cụ đó. Độ nhậy, đó là khả năng của dụng cụ đo có thể phân biệt hai đại lượng  chỉ khác nhau rất ít.

+ Lượng giá theo tiêu chí là  sự đối chiếu với những tiêu chí đã đề ra.

+ Đánh giá là khâu tiếp theo khâu lượng giá, là việc đưa ra những kết luận nhận định, phát xét về trình độ của học sinh, xét trong mối quan hệ với quyết định cần đưa ra (theo mục đích đã định kiểm tra đánh giá). Trong thực tế nhiều khi người ta không phân biệt “lượng giá” và “đánh giá” mà chỉ dùng một thuật ngữ chung là đánh giá.

Các bài kiểm tra, bài trắc nghiệm được xem như phương tiện kiểm tra kiến thức, kỹ năng trong dạy học. Vì vậy việc soạn thảo nội dung cụ thể của các bài kiểm tra có tầm quan trọng đặc biệt trong đánh giá kiến thức kỹ năng.  

1. Mục đích của kiểm tra đánh giá

Trong quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu quan trọng nhằm xác định thành tích học tập và mức độ chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, vận dụng của người học. Kiểm tra, đánh giá là hai công việc được tiến hành theo trình tự nhất định hoặc đan xen lẫn nhau nhằm khảo sát, xem xét về cả định lượng và định tính kết quả học tập, đánh giá mức độ chiếm lĩnh nội dung học vấn của học sinh. Bởi vậy, cần phải xác định “thước đo” và chuẩn đánh giá một cách khoa học, khách quan.

Đối với học sinh, nhân vật trung tâm của quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá có tác dụng thúc đẩy quá trình học tập phát triển không ngừng. Qua kết quả kiểm tra, học sinh tự đánh giá mức độ đạt được của bản thân, để có phương pháp tự mình ôn tập, củng cố bổ sung nhằm hoàn thiện học vấn bằng phương pháp tự học với hệ thống thao tác tư duy của chính mình.

Đối với giáo viên, kết quả kiểm tra, đánh giá mỗi giáo viên tự đánh giá quá trình giảng dạy của mình. Trên cơ sở đó không ngừng nâng cao và hoàn thiện mình về trình độ học vấn, về phương pháp giảng dạy.

Đối các cấp quản lý, lãnh đạo nhà trường thì kiểm tra, đánh giá là biện pháp để đánh giá kết quả đào tạo về cả định lượng và định tính. Đó là cơ sở để xây dựng đội ngũ giáo viên, về vấn đề đối mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học, v.v…

Vì vậy, kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng, vận dụng là một khâu quan trọng, không thể tách rời trong hoạt động dạy học ở nhà trường.
Đánh giá chất lượng dạy học là một vấn đề luôn được các cấp quản lý giáo dục quan tâm, đặc biệt đánh giá chất lượng dạy học, kết quả học tập của học sinh .

Kiểm tra đánh giá là một bộ phận hợp thành không thể thiếu trong quá trình giáo dục. Nó là  khâu cuối cùng, đồng thời khởi đầu cho một chu trình kín tiếp theo với một chất lượng cao hơn.

Nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của việc kiểm tra đánh giá, có giải pháp khắc phục các nhược điểm của hiện trạng đánh giá nhằm phản ánh chân thực chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Đánh giá là một bộ phận của quá trình giáo dục bao gồm nhiều yếu tố, trong đó yếu tố chính là mục tiêu, kinh nghiệm học tập và các qui trình đánh giá. Theo Ralph Tyler, nhà giáo dục nổi tiếng của Hoa kỳ “Quá trình đánh giá chủ yếu là quá trình xác định mức độ thực hiện được các mục tiêu trong chương trình giáo dục” .

Đánh giá chất lượng và hiệu quả dạy học là quá trình thu thập và xử lý thông tin nhằm mục đích tạo cơ sở cho những quyết định về mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy học, về các hoạt động khác liên quan đến nhà trường .

Dù sử dụng cho mục đích nào, đo lường thành quả học tập cần được hiểu như đo lường mức độ đạt đến các mục tiêu giảng dạy. Vì vậy nội dung của cấu trúc của một bài trắc nghiệm phải được đặt trên cơ sở các mục tiêu giảng dạy. Cố nhiên một bài trắc nghiệm bằng giấy bút không thể đo lường hết tất cả các mục tiêu. Có những mục tiêu cần được khảo sát bằng các phương tiện khác, ngoài trắc nghiệm. Ở đây ta chỉ nói đến các mục tiêu có thể đo lường được. Nhưng có thể đo lường được, các mục tiêu ấy phải được định nghĩa rõ ràng, và mức độ thành quả đạt được cũng cần phải được xác định .

Một bài trắc nghiệm nhằm đo lường thành quả học tập thì các phát biểu mục tiêu liên quan đến học sinh, đến sự học tập của chúng, chứ không phải đường hướng hoạt động hay phương cách của thầy giáo .

Muốn khảo sát thành quả học tập của học sinh trong một phần nào kiến thức nào đó, ta phải qui định mức độ kiến thức nào mà chúng phải có và có thể có, trên cơ sở đó ta có thể khảo sát chúng được.

Các mục tiêu giảng dạy không thể là những mục tiêu “chung chung” mà trái lại phải được phát biểu một cách rõ ràng có thể làm căn bản cho việc đo lường..

Một trong những mục đính của đánh giá:

· Xác định kết quả  theo mục tiêu đã đề ra. 

· Tạo điều kiện cho người dạy nắm vững hơn tình hình học tập của học sinh. 

· Cung cấp thông tin phản hồi có tác dụng giúp cho giáo viên giảng dạy tốt hơn. 

· Giúp cho bản thân trong công tác quản lý và giảng dạy tốt hơn. 

Kết quả đánh giá tạo cơ sở điều chỉnh, cải tiến mục tiêu nội dung chương trình, phương pháp, kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao hơn chất lượng và hiện quả của quá trình này.

Đánh giá công tác tổ chức, quản lí đào tạo. Kiểm tra đánh giá học sinh cung cấp cho cán bộ quản lý giáo dục những thông tin cơ bản về thực trạng dạy và học, để có những chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục.

 2. Chức năng của kiểm tra, đánh giá

Chức năng kiểm tra là chức năng cơ bản và đặc trưng, thể hiện ở chỗ phát hiện tình trạng nhận biết kiến thức đã học, mức độ hiểu và áp dụng kiến thức đó, vận dụng linh hoạt vào tình huống mới của sinh viên. Mặt khác, thể hiện phương tiện kiểm tra và các phương pháp dạy học của giáo viên. Từ đó xem xét xác định nội dung và phương pháp dạy học tiếp theo một cách phù hợp. Đồng thời việc xem xét kết quả của kiểm tra, đánh giá cũng cho phép đề xuất định hướng điều chỉnh những sai sót, phát huy những kết quả trong cải tiến hoạt động dạy học với các phần kiến thức đã dạy.

Chức năng dạy học của kiểm tra, đánh giá thể hiện có tác dụng có ích cho người học cũng như người dạy trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Các bài trắc nghiệm giao cho sinh viên nếu được soạn thảo một cách công phu có thể được xem như một cách diễn đạt các mục tiêu dạy học cụ thể đối với các kiến thức, kỹ năng nhất định. Nó có tác dụng định hướng hoạt động học tập tích cực chủ động của học sinh.

Việc xem xét thảo luận các câu hỏi trắc nghiệm một cách nghiêm túc, có thể xem như một phương pháp dạy học tích cực giúp người học chiếm lĩnh kiến thức một cách tích cực, đồng thời giúp cho người dạy kịp thời bổ sung điều chỉnh hoạt động dạy cho có hiệu quả.

Chức năng xác nhận thành tích học tập, hiệu quả dạy học. Việc kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng đòi hỏi phải soạn thảo nội dung các bài trắc nghiệm và các tiêu chí đánh giá, căn cứ mục tiêu dạy học cụ thể đã xác định  cho từng kiến thức kỹ năng. Các bài kiểm tra này có thể sử dụng để nghiên cứu đánh giá mục tiêu dạy học và hiệu quả của phương pháp dạy học.

  Ba chức năng trên luôn luôn quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, tuỳ vào đối tượng hình thức, phương pháp đánh giá mà một chức năng nào đó có thể sẽ trội hơn.

Trong dạy học có 3 chức năng:

· Chức năng Sư phạm: Làm sáng tỏ thực trạng, định hướng điều chỉnh hoạt động học và dạy. 

· Chức năng xã hội: Công khai hoá kết quả học tập của mỗi học sinh. 

· Chức năng khoa học: nhận định chính xác về một mặt nào đó trong thực trạng dạy học, về hiệu quả thực nghiệm một sáng kiến nào đó trong dạy học. 

Tuỳ mục đích đánh giá mà một hay vài chức năng nào đó sẽ được đặt lên hàng đầu.

3. Các yêu cầu sư phạm đối với việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Lý luận và thực tiễn dạy học ngày nay chứng tỏ rằng, vấn đề kiểm tra, đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo chỉ có tác dụng khi thực hiện những yêu cầu trong việc kiểm tra đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh. 

Đó là các yêu cầu sau:

3.1. Đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá

· Là sự phản ánh trung thực kết quả lĩnh hội nội dung tài liệu học tập của học sinh so với yêu cầu do chương trình qui định. 

· Nội dung kiểm tra phải phù hợp với các yêu cầu chung của chương trình đề ra. 

· Tổ chức thi phải nghiêm minh. 

Để đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra đánh giá, cần cải tiến, đổi mới các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá, từ khâu ra đề, tổ chức thi tới khâu cho điểm. Xu hướng chung là tuỳ theo đặc trưng môn học mà lựa chọn hình thức thi thích hợp. Song dù hình thức nào, vấn đề “lượng hoá” nội dung môn học theo các đơn vị kiến thức để làm chuẩn cho việc kiểm đánh giá, cho điểm khách quan là cực kỳ quan trọng 

3.2. Yêu cầu đảm bảo tính toàn diện

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về khối lượng và chất lượng chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, vận dụng thuộc về các môn học; về kết quả phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, tư duy sáng tạo, ý thức, thái độ …trong đó, chú ý đánh giá cả số lượng và chất lượng, cả nội dung và hình thức.

3.3. Yêu cầu đảm bảo tính thường xuyên và hệ thống

3.4. Yêu cầu đảm bảo tính phát triển

Trân trọng sự cố gắng của học sinh, đánh giá cao những tiến bộ trong học tập của học sinh. Cần đảm bảo tính công khai trong đánh giá.

4. Nguyên tắc quán triệt trong kiểm tra đánh giá

Để đảm bảo tính khoa học của việc kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng, cần quán triệt một nguyên tắc chung quan trọng là: việc kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng cần được tiến hành theo một qui trình hoạt động chặt chẽ sau đây: 

Xác định rõ mục đích kiểm tra đánh giá.

Kiểm tra nhằm mục đích dạy học: bản thân việc kiểm tra đánh giá nhằm định hướng hoạt động chiếm lĩnh kiến thức cần dạy.

Kiểm tra nhằm mục đích đánh giá thành quả học tập, nhằm nghiên cứu đánh giá mục tiêu, phương pháp dạy học.

Kiểm tra trình độ xuất phát của người học có liên quan đến việc xác định nội dung phương pháp dạy học của một học phần sắp bắt đầu…

 Xác định rõ nội dung cụ thể của các kiến thức kĩ năng cần kiểm tra đánh giá; các tiêu chí cụ thể của mục tiêu dạy học với từng kỹ năng đó để làm căn cứ đối chiếu các thông tin sẽ thu lượm được trong kiểm tra.

5.        Các hình thức kiểm tra, đánh giá cơ bản

   Tự luận và trắc nghiệm khách quan đều là những phương tiện kiểm tra khả năng học tập của học sinh. Cả hai đều bổ túc cho nhau, tuỳ theo nhu cầu, mục tiêu khảo sát, vì loại kiểm tra, đánh giá nào cũng có những ưu khuyết điểm riêng của nó.

Với hình thức tự luận, điều quan trọng là phải xác định được hệ thống chuẩn đánh giá kiến thức, kỹ năng, vận dụng của học sinh. Việc xác định tiêu chuẩn đánh giá là vấn đề rất phức tạp và trừu tượng. Tuy nhiên, việc kiểm tra với những đề thi tự luận thường bộc lộ nhiều nhược điểm, đặc biệt là không phản ánh được toàn bộ nội dung, chương trình, dễ gây tâm lý học tủ, dạy tủ và khi chấm bài giáo viên còn nặng tính chủ quan. Vì thế, để nâng cao tính khách quan trong kiểm tra, đánh giá, nhiều tác giả cho rằng nên sử dụng trắc nghiệm khách quan. Nhìn chung nếu xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống trắc nghiệm thì chừng mực nhất định có thể khắc phục những hạn chế của hình thức kiểm tra – thi tự luận.  

Trong xu thế phát triển của khoa học giáo dục nói chung, lý luận dạy học nói riêng, vấn đề kiểm tra, đánh giá thành tích học tập của học sinh trong các loại hình nhà trường cần được nghiên cứu nghiêm túc, trước hết là cần đổi mới và hoàn thiện các hình thức và cách thức kiểm tra, đánh giá. 

Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra, thiết lập ma trận và kỹ thuật trong kiểm tra đánh giá là một trong những nội dung cần thiết của người giáo viên để đánh giá trình độ tiếp thu của học sinh và đánh giá thực chất năng lực của từng học sinh, đồng thời giúp giáo viên rút kinh nghiệm trong vấn đề dạy học. Trong đánh giá, GV lưu ý một điều rằng cần phải chuyển sự đánh giá của GV thành quá trình tự đánh giá của HS về kết quả học tập và rèn luyện của bản thân. Cả thầy và trò cần đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động của mình theo hệ mục tiêu đã đề ra. Từ đó có biện pháp điều chỉnh trong việc ra đề để nâng cao chất lượng công tác dạy học và kiểm định GD.

MODUN 35: GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH  THPT

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ của nhà trường mà còn là sư chia sẻ trách nhiệm của gia đình và xã hội. Giao dục kỹ năng sống nhằm cung cấp những kỹ năng cần thiết để HS giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đồng thời nâng cao giáo dục toàn diện thế hệ trẻ. Mục tiêu của giáo dục phổ thông đang được chuyển hướng từ trang bị kiến thức sang trang bị năng lực cần thiết cho các em học sinh. 

I. MỘT SỐ KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN&NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG 

1. Một số KNS cơ bản


- KN tự nhận thức


- KN kiểm soát cảm xúc


- KN ứng phó với căng thẳng


- KN tìm kiếm sự hỗ trợ


- KN thể hiện sự tự tin


- KN giao tiếp


- KN lắng nghe tích cực


- KN thể hiện sự cảm thông


- KN giải quyết mâu thuẫn


- KN hợp tác


- KN tư duy phê phán


- KN tư duy sáng tạo


- KN ra quyết định


- KN giải quyết vấn đề


- KN kiên định


- KN đảm nhận trách nhiệm


- KN đặt mục tiêu


- KN quản lí thời gian


- KN tìm kiếm và xử lí thông tin

2. Nội dung giáo dục KNS cho học sinh THPT

2.1. KN tự nhận thức

Nội dung của KN tự nhận thức chính là khả năng các em học sinh hiểu về chính bản thân mình (về cơ thể, về tư tưởng, các mối quan hệ xã hội…); biết nhìn nhận, đánh giá đúng về tiềm năng, tình cảm, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình; các em phải luôn quan tâm và ý thức được mình đang làm gì, kể cả những lúc bản thân cảm thấy căng thẳng.

2.2. KN kiểm soát cảm xúc

Nội dung của KN này là học sinh nhận thức rõ cảm xúc của bản thân mình trong một tình huống nào đó và hiểu được ảnh hưởng của cảm xúc đó đối với bản thân và người khác như thế nào, đồng thời biết điều chỉnh và thể hiện cảm xúc một cách phù hợp. Nếu biết kiểm soát cảm xúc sẽ giúp giảm bớt căng thẳng, quá trình giao tiếp và thương lượng sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt đối với học sinh THPT thì KN này rất cần thiết để giúp các em xử lí các mâu thuẫn một cách hài hòa mang tính xây dựng hơn, giảm bớt bạo lực học đường.

2.3. KN ứng phó với căng thẳng

Đây là KN giúp học sinh bình tĩnh, sẵn sàng đón nhận những tình huống căng thẳng như một phần tất yếu của cuộc sống. Hiểu được nguyên nhân, hậu quả của căng thẳng; cũng như biết được cách suy nghĩ và ứng phó một cách tích cực khi bị căng thẳng.

2.4. KN tìm kiếm sự hỗ trợ

KN này sẽ giúp học sinh nhận được những lời khuyên, sự can thiệp cần thiết để tháo gỡ, giải quyết những vấn đề, tình huống của mình. Đồng thời giúp các em được chia sẻ, giải bày những khó khăn, giảm bớt được căng thẳng tâm lí do bị dồn nén cảm xúc. Biết tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ giúp học sinh không cảm thấy đơn độc, bi quan.

2.5. KN thể hiện sự tự tin

Giúp học sinh giao tiếp hiệu quả hơn, mạnh dạn trình bày suy nghĩ và ý kiến của mình, quyết đoán trong việc ra quyết định và giải quyết vấn đề; có niềm tin về tương lai, có suy nghĩ tích cực và có nghị lực để hoàn thành các nhiệm vụ.

2.6. KN giao tiếp

KN này là khả năng có thể bày tỏ ý kiến của bản thân theo hình thức nói, viết hoặc ngôn ngữ cơ thể một cách phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa. Biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác ngay cả khi bất đồng quan điểm. KN này còn giúp học sinh biết đánh giá tình huống giao tiếp và điều chỉnh cách giao tiếp phù hợp, hiệu quả, cởi mở bày tỏ cảm xúc nhưng không làm hại hay gây tổn thương cho người khác

2.7. KN lắng nghe tích cực

KN này trang bị cho học sinh biết thể hiện sự tập trung chú ý và thể hiện sự quan tâm lắng nghe ý kiến hoặc phần trình bày của người khác, biết cho ý kiến phản hồi mà không vội đánh giá, đồng thời có đối đáp hợp lí trong quá trình giao tiếp.

2.8. KN thể hiện sự cảm thông

KN này giúp học sinh biết hình dung và đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, qua đó hiểu rõ cảm xúc và tình cảm của người khác; cảm thông với hoàn cảnh hoặc nhu cầu của họ. từ đó khuyến khích thái độ quan tâm và hành vi thân thiện, gần gũi với những người cần sự giúp đỡ.

2.9. KN giải quyết mâu thuẫn:

KN này là khả năng giúp học sinh nhận thức được nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn và giải quyết những mâu thuẫn đó với thái độ tích cực, không dùng bạo lực, thỏa mãn được nhu cầu và quyền lợi các bên và giải quyết cả mối quan hệ giữa các bên một cách hòa bình. KH này đòi hỏi học sinh phải biết kiềm chế cảm xúc, tránh bị kích động, nóng vội, giữ bình tĩnh trước mọi sự việc để tìm ra nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn cũng như tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

2.10.  KN hợp tác: 

KN này là khả năng cá nhân biết chia sẻ trách nhiệm, biết cam kết và cùng làm việc có hiệu quả với những thành viên khác trong nhóm.

2.11. KN tư duy phê phán:

KN này là khả năng phân tích một cách khách quan và toàn diện các vấn đề, sự vật, hiện tượng,…xảy ra. KN này rất cần thiết để con người có thể đưa ra được những quyết định, những hành động phù hợp. Nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà con người luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề gây cấn của cuộc sống, luôn phải xử lí nhiều nguồn thông tin đa dạng, phức tạp,…thì KN này càng trở nên quan trọng đối với mỗi cá nhân.

2.12. KN tư duy sáng tạo:

KN này là khả năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề theo một cách mới, với ý tưởng mới, theo phương thức mới, cách sắp xếp và tổ chức mới; là khả năng khám phá và kết nối mối quan hệ giữa các khái niệm, ý tưởng, quan điểm, sự việc; độc lập trong suy nghĩ. KN này quan trọng bởi vì trong cuộc sống con người thường xuyên bị đặt vào những hoàn cảnh bất ngờ hoặc ngẫu nhiên xảy ra. Khi gặp hoàn cảnh như vậy đòi hỏi chúng ta phải có tư duy sáng tạo để có thể ứng phó một cách linh hoạt và phù hợp

2.13. KN ra quyết định:

KN này là khả năng của cá nhân biết quyết định lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết vấn đề hoặc tình huống gặp phải trong cuộc sống một cách kịp thời. Mỗi cá nhân phải tự mình ra quyết định cho bản thân; không nên trông chờ, phụ thuộc vào người khác; mặc dù có thể tham khảo ý kiến của những người tin cậy 

2.14. KN giải quyết vấn đề:

KN này là khả năng của cá nhân biết quyết định lựa chọn phương án tối ưu và hành động theo phương án đã chọn để giải quyết vấn đề hoặc tình huống gặp phải trong cuộc sống. 

2.15. KN kiên định:

KN này là khả năng con người nhận thức được những gì mình muốn và lí do dẫn đến sự mong muốn đó. Kiên định sẽ giúp chúng ta bảo vệ được chính kiến, quan điểm, thái độ và những quyết định của bản thân, đứng vững trước những áp lực tiêu cực của những người xung quanh. Ngược lại, nếu không có kĩ năng kiên định, con người 

sẽ bị mất tự chủ, bị xúc phạm, mất lòng tin, luôn bị người khác điều khiển hoặc luôn cảm thấy tức giận và thất vọng. KN này cũng giúp cá nhân giải quyết vấn đề và thương lượng có hiệu quả.

2.16. KN đảm nhận trách nhiệm:

KN này là khả năng con người thể hiện sự tự tin, chủ động và ý thức cùng chia sẻ công việc với các thành viên khác trong nhóm.Khi đảm nhân trách nhiệm, cần dựa trên những điểm mạnh, tiềm năng của bản thân, đồng thời tìm kiếm thêm sự giúp đỡ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

2.17. KN đặt mục tiêu:

KN này là khả năng của con người biết đề ra mục tiêu cho bản thân trong cuộc sống cũng như lập kế hoạch để thực hiện được mục tiêu đó. Giúp chúng ta sống có mục đích, có kế hoạch, có khả năng thực hiện được mục tiêu của mình.

2.18. KN quản lí thời gian:

KN này là khả năng con người biết sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên, biết tập trung vào giải quyết công việc trọng tâm trong một thời gian nhất định. KN này rất cần thiết cho việc giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, đặt mục tiêu và đạt được mục tiêu đó; đồng thời giúp con người tránh được căng thẳng do áp lực công việc.

2.19. KN tìm kiếm và xử lí thông tin:

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, KN tìm kiếm và xử lí thông tin là 1 KNS quan trọng giúp con người có thể có được những thông tin cần thiết một cách đầy đủ, khách quan, chính xác, kịp thời.

II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

KNS thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội. Giáo dục KNS là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ. Giáo dục KNS gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Giáo dục KNS cho học sinh THPT là xu thế chung, phù hợp thực tiễn giáo dục giai đoạn hiện nay

III. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC KNS CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT 

1. Mục tiêu

Mục tiêu của giáo dục Việt Nam là chuyển từ cung cấp kiến thức sang hình thành và phát triển những năng lực cần thiết ở người học để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Yêu cầu của giáo dục giai đoạn hiện nay là: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định và học để cùng chung sống, hằm trang bị cho học sinh kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. trên cơ sở đó hình thành những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, đồng thời tạo cơ hội thuận lợi cho học sinh thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

2. Nguyên tắc giáo dục KNS

Nguyên tắc tương tác: KNS không thể được hình thành chỉ qua việc nghe giảng và tự đọc tài liệu mà phải thông qua các hoạt động tương tác với người khác. Việc nghe giảng và đọc tài liệu chỉ dừng lại ở việc giúp học sinh thay đổi nhận thức về vấn đề nào đó. Những KNS cơ bản nêu trên chỉ có thể hình thành khi học sinh tương tác với bạn bè và những người xung quanh thông qua hoạt động học tập và các hoạt động đoàn thể trong nhà trường.

Nguyên tắc trải nghiệm: KNS chỉ được hình thành khi học sinh trải nghiệm qua các tình huống thực tế, học sinh chỉ có kĩ năng khi các em tự làm việc đó, chứ không chỉ nói về việc đó. Kinh nghiệm có được khi học sinh sử dụng và điều chỉnh các kĩ năng phù hợp với thực tế.

Nguyên tắc tiến trình: KNS không thể hình thành trong “ngày một, ngày hai” mà đòi hỏi phải có quá trình: nhận thức – hình thành thái độ - thay đổi hành vi.

Nguyên tắc thay đổi hành vi: mục đích cao nhất của giáo dục KNS là giúp học sinh thay đổi hành vi theo hướng tích cực, định hướng lại các giá trị, thái độ và hành động của mình.Quá trình này gặp rất nhiều khó khăn, có thời điểm học sinh quay trở lại những thái độ, hành vi hoặc giá trị trước đó. Do đó giáo viên cần kiên trì chờ đợi và tổ chức các hoạt động liên tục để học sinh duy trì hành vi và thói quen mới.

Nội dung giáo dục KNS hoc sinh THPT tập trung phần lớn kỹ năng tâm lý xã hội, chủ yếu là nhũng kỹ năng được vận dụng trong giải quyết tình huống cuộc sống và giao tiếp hàng ngày. Vì thế nội dung giáo dục KNS cần đươc vận dụng linh hoạt tùy theo điều kiện cụ thể, đặc điểm địa phương , hoạt động giáo dục cũng như cần phù hợp từng đối tượng, lứa tuổi, môn học. Giáo dục KNS cho HS là trách nhiệm chung mọi người từ nhà trường, gia đình đến xã hội. Thế nên nhà trường có thể chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống hoặc liên kết với các đơn vị để tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, đồng thời giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tích hợp vào các môn học, qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong và ngoài nhà trường.















